PHỤ LỤC 01: MẪU BÁO GIÁ
(Kèm theo Thư mời báo giá số:  15  /TM-BVM  ngày 21 tháng 04 năm 2026) 

	TÊN ĐƠN VỊ CUNG CẤP
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


                                                                     ......., ngày….tháng…..năm 2026
BÁO GIÁ
Kính gửi: Bệnh viện Mắt Nam Định
“…(tên đơn vị)…có địa chỉ tại…., số đăng kí kinh doanh…được cấp bởi…”

       Căn cứ thư mời báo giá của Bệnh viện Mắt Nam Định và khả năng cung cấp của đơn vị, chúng tôi xin gửi báo giá dịch vụ quan trắc môi trường lao động cho Bệnh viện Mắt Nam Định năm 2026 cụ thể như sau:

	TT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá
(đồng)
	Thành tiền (đồng)

	1
	Vi khí hậu
	Mẫu
	17
	
	

	2
	Đo Ánh sáng 
	Mẫu
	17
	
	

	3
	Ồn phân tích theo dải tần
	Mẫu
	17
	
	

	4
	Bụi toàn phần - trọng lượng (mẫu thời điểm)
	Mẫu
	17
	
	

	5
	Hơi khí độc chỉ điểm: CO2
	Mẫu
	17
	
	

	6
	Các yếu tố ecgonomy:
- Đánh giá biến đổi tần số mạch (đầu ca, cuối ca)
- Đo thời gian phản xạ thị vận động (đầu ca, cuối ca)
- Thử nghiệm trí nhớ ngắn hạn (đầu ca, cuối ca)
- Đánh giá gánh nặng lao động do đặc điểm yêu cầu công việc
	Người
	11
	
	

	7
	Mẫu vi sinh bề mặt:
- E.coli
- Tụ cầu vàng
- Trực khuẩn mủ xanh
	mẫu
	18
	
	

	8
	Mẫu xét nghiệm vi sinh không khí:
- Tổng số vi khuẩn hiếu khí
- Tổng số nấm mốc
- Cầu khuẩn tan máu
	mẫu
	4
	
	

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	

	Bằng chữ: 


· Báo giá có hiệu lực: … ngày kể từ ngày ….
                                                     Đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá

(Ký, ghi rõ chức danh, họ tên và đóng dấu)

